
 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 KHỐI MGN 

Thực hiện 4 tuần ( Từ ngày 02/12 –27/12/2024) 

Hoạt động 
Tuần 1 

Một số PTGT đường 

bộ 

 ( 2– 6/12) 

Tuần 2 

Một số quy định GT  

( 09 - 13/12) 

Tuần 3 

Ngày thành lập 

QĐNDVN 

 ( 16 - 20/12) 

Tuần 4  

Ngày lễ giáng sinh, 

chào năm mới 

(23 - 27/12) 

Lưu ý 

Trò chuyện - 

Đón trẻ- cho 

trẻ ăn sáng 

7h30’ – 8h30’ 

* Đón trẻ:  

- GV niềm nở đón trẻ, quan sát, trao đổi với PH trẻ về tình hình sức khỏe của trẻ nếu thấy trẻ có 

dấu hiệu bất thường hoặc với những trẻ mới ốm dạy vừa đi học. Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép, tự 

cất đồ dùng cá nhân của mình. 

Trao đổi với phụ huynh những thông tin cần thiết. 

- Cho trẻ chơi đồ chơi trẻ thích: lắp ghép, lego, đọc truyện, xâu dây… 

* Trò chuyện: 

-  Trò chuyện về một số phương tiện giao thông đường bộ (…). 

- Trò chuyện về một số quy định về giao thông (…) 

- Trò chuyện về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam:  ý nghĩa ngày 22/12. 

- Trò chuyện về ngày lễ giáng sinh:  ý nghĩa ngày giáng sinh. 

-> Giáo dục trẻ lòng yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ, ý thức trong các hoạt động khi tham gia 

giao thông.( Trẻ biết đi đúng luật……) 

 

 

 

 

 

MT 70. 

Cố gắng 

hoàn thành 

công việc 

được giao 

(trực nhật, 

dọn đồ 

chơi). 

 

 

 

 

 

 

Thể dục sáng 

8h30’ -8h40’ 

Tập theo nhạc của trường (Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân, bật).   

+ Hô hấp:  “Gà gáy” Đưa 2 tay khum trước miệng  o ó o o o 

+ Tay     : Hai tay lần lượt đưa lên cao 

+ Thân   : Đứng nghiêng người sang hai bên 

+ Chân   : Hai tay chống hông, đưa lần lượt từng chân về phía trước 

+ Bật      : Bật chụm tách chân 

Tập theo các bài (đồng hồ báo thức, nắng sớm...) 

 



Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

Điêm danh,vệ 

sinh 

8h40’ – 8h45’ 

- Chấm điểm danh trẻ đi học trong ngày. 

- Trẻ phát hiện ra bạn nghỉ học.  

- Báo ăn và cho trẻ đi vệ sinh trước khi vào giờ học 

 

Hoạt 

động 

học 

8h45’-

9h15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

2 

Âm nhạc 

Dạy hát: Em đi qua 

ngã tư đường phố. 

TCAN: Tai ai tinh 

Âm nhạc 

Dạy hát : Đèn xanh 

đèn đỏ 

KH : Nghe : từ một 

ngã tư đường phố 

Âm nhạc 

TT: Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm: Chú bộ đội 

KH: Nghe hát: Màu áo 

chú bộ đội 

MT: 99 

Âm nhạc 

TT: Nghe hát : 

Mừng giáng Sinh. 

KH : Ôn hát : Em 

thêm một tuổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thứ 

3 

Thể dục 

Trèo lên xuống 5 gióng 

thang. 

TC: Ai khéo nhất  

chuyền bóng bằng 

thìa)  

 

Thể dục  
Bật xa- Ném xa – 

Chạy nhanh 10m 

 

Thể dục 

Đập và bắt bóng bằng 

2 tay 

TC: Đá bóng vào Gôn 

Thể dục 

- Bò chui qua ống 

dài.  T/C: Kéo bóng 

theo đường zic zac 

 

Thứ 

4 

Khám phá:  

Phần 1 dự án steam: 

Tìm hiểu về ô tô 

LQVT 

Tách – Gộp hai nhóm 

thành một nhóm trong 

phạm vi 3.  MT: 41 

 

LQVT 

Trò chuyện về ngày 

thành lập QĐNDVN  

 

KPKH 

Đếm đến 4. Nhận 

biết số lượng trong 

phạm vi 4. Nhận biết 

chữ số 4 

Thứ 

5 

Tạo Hình 

Phần 2 dự án Steam:  

Dạy làm ô tô di chuyển 

được. 

MT: 96 

 

Tạo Hình 

Ghép hình tạo thành 

PTGT 

(Đề tài) 

Tạo hình 
Vẽ theo đề tài tự chọn 

(Vẽ chú bộ đội) 

Tạo hình 

Gấp dán hình cây 

thông Lắp ghép xếp 

hình cây thông 

 ( Đề tài )  

Thứ 

6 

LQVH 

Thơ: Đèn giao thông 
LQVH 

Truyện: Qua đường 

LQVH 

Thơ: Chú giải phóng 

quân 

LQVH 

Truyện: Cô bé bán 

diêm MT: 59 



Hoạt động 

ngoài trời 

9h15- 9h45 

*HĐCCĐ:  

+ Quan sát vườn  cây 

ăn quả. 

+ Làm thí nghiệm: Kẹo 

cầu vồng 

+ Quan sát vườn rau 

của trường. 

+ Trò chuyện về các 

phương tiện giao thông 

+ Sinh hoạt tập thể  tập 

bài dân vũ: Pokemon  

*TCVĐ:  
+ Ai nhanh nhất 

+ Chung sức.  

+ Thi xem ai nhanh. 

Bắt bướm,  Chuyền 

bóng,  Cáo và thỏ.   

*Chơi tự do:  Chơi  

với đồ chơi ngoài trời. 

*HĐCCĐ:   
+ Quan sát bầu trời 

+ Trò chuyện về các 

quy định giao thông 

 +Quan sát cây hoa 

hồng 

+ Giao lưu khối: kéo 

co  

+ Quan sát cây Khế 

*TCVĐ:   
+ Cáo và thỏ  

+ Ô tô và chim sẻ. 

+ Chuyền bóng.  

+ Thi xem ai nhanh, 

+ Kéo co 

*Chơi tự do: Chơi  

với đồ chơi ngoài trời. 

*HĐCCĐ:  

+ Trò chuyện về ngày 

22/12,    

+ Trò chuyện về bảo 

vệ môi trường 

+ Tập đi duyệt binh 

như các cô chú bộ đội.  

+ Sinh hoạt tập thể tập 

bài dân vũ: Chú bộ đội 

đảo xa. 

+ Làm thí nghiệm: 

Hoa nở 

*TCVĐ:  
+ Chống xuồng vận tải 

đạn qua sông. 

+ Chú bộ đội hành 

quân 

 + Lộn cầu vồng, nhảy 

bao bố, cắp cua bỏ 

giỏ, Bắt bướm,  

Chuyền bóng,   

*Chơi tự do:  Chơi  

với đồ chơi ngoài trời. 

*HĐCCĐ:  

+ Trò chuyện về 

ngày Giáng sinh    

+ Quan sát cây hoa 

hồng. 

+ Giao lưu khối: kéo 

co  

+ Giao lưu trò cắp 

cua bỏ giỏ giữa các 

lớp trong khối;  

+ Quan sát thời tiết;  

 *TCVĐ:   
+Lộn cầu vồng, nhảy 

bao bố, cắp cua bỏ 

giỏ, Rồng rắn lên 

mây, Mèo đuổi 

chuột 

+ Thi xem ai 

nhanh... 

*Chơi tự do:  Chơi   

đồ chơi ngoài trời 

MT55 

Sử dụng 

được các 

loại câu 

đơn, câu 

ghép, câu 

khẳng định, 

câu phủ 

định. 
MT 20. 

Quan tâm 

đến những 

thay đổi của 

sự vật, hiện 

tượng xung 

quanh với 

sự gợi ý, 

hướng dẫn 

của cô giáo 

như đặt câu 

hỏi về 

những thay 

đổi của sự 

vật, hiện 

tượng:  



 + Thứ 4,6: Hoạt động trải nghiệm – khám phá khoa học( chăm sóc góc thiên nhiên của lớp, nhặt 

lá cây, thí nghiệm tan, không tan, chìm nổi) 

+ Thứ 2,3, 5: Hoạt động góc tại lớp. 

 

Hoạt động 

chơi góc 

9h45’ – 

10h30’ 

*Tuần 1: - Góc trọng tâm: “Góc Kỹ năng” kéo khóa, cài cúc, xỏ dây giầy, tết tóc. 

- Chuẩn bị:  các đồ dùng: Quần, áo, giầy, túi, búp bê. 

- Kỹ năng: Trẻ biết cách làm các kỹ năng kéo khóa, cài cúc, xỏ dây giầy, tết tóc . 

- Góc khác:. Xây dựng: “Doanh trại quân đội”. Bán hàng rau củ quả, Góc âm nhạc: chơi với 

trống lắc, mõ dừa xúc xắc, đàn,. Góc văn học: đọc sách bé thích, chơi với rối. Góc thiên nhiên 

lau lá cây, tưới nước cho cây... 

- Góc steam: Thiết kế bộ quần áo cho chú bộ đội 

* Tuần 2: - Góc trọng tâm: Góc xây dựng: xây dựng doanh trại quân đội . 
- Chuẩn bị: Gạch, Ô tô, Xe tăng, Pháo các cây hoa, cỏ.... 

- Kỹ năng: lắp ghép, xếp chồng, xếp cạnh để tạo thành công trình (chuồng, ao...), lắp ghép đồ 

chơi theo ý thích, xây dựng vườn hoa cây xanh... 

- Góc khác: Bán hàng: Bán các loại nông sản (rau, củ, quả) và các đồ dùng dụng cụ của cô giáo. 

Học tập toán: Tách gộp . Góc nấu ăn: nấu những món ăn bé thích, Góc âm nhạc chơi với trống 

lắc, mõ dừa, xúc xắc, đàn. Góc thiên nhiên: lau lá cây tưới nước cho cây. Góc thư viện: đọc sách 

truyện bé thích, chơi với rối. Góc bác sỹ (Bác sĩ thú y): khám bệnh cho các con vật. 

- Góc Steam: Thiết kế khu vườn rau của chú bộ đội. 

*Tuần 3: - Góc trọng tâm: Steam: Làm bưu thiếp 

-  Chuẩn bị:  

+ Giấy màu, giấy vẽ, màu nước, màu sáp, hồ dán, kéo, hoa khô, lá, cỏ, ống hút, thìa nhựa... 

-Kỹ năng: 

   + Trẻ sửa dụng các kĩ năng đã học để vẽ trang trang, tô màu làm bưu thiếp. Trẻ biết sử dụng 

kéo để cắt dải, có kĩ năng chấm hồ và dán để tạo ra sản phẩm là chiếc bưu thiếp. Trẻ biết liên 

kết cùng các bạn trong nhóm để cắt dán các bộ phận của bưu thiếp. Biết nhận xét và trình bày 

quy trình làm ra chiếc bưu thiếp.  

- Góc khác:  Xây dựng vườn rau của bác nông dân. Bán hàng rau củ quả và các đồ dùng cá 

nhân của các chú bộ đội, Góc âm nhạc chơi với trống lắc, mõ dừa xúc xắc, đàn. Góc thư viện: 

đọc sách bé thích, chơi với rối. Góc bác sỹ: khám bệnh cho con vật. Góc thiên nhiên: lau lá cây, 

MT 07. 

Phối hợp 

được cử 

động bàn 

tay, ngón 

tay, phối  

hợp tay - 

mắt trong 

một số hoạt 

động:  

- Vẽ hình 

người, nhà, 

cây.  

- Cắt thành 

thạo theo 

đường 

thẳng.  

- Xây dựng, 

lắp ráp với 

10 - 12 

khối.  

- Biết tết sợi 

đôi. 

- Tự cài, cởi 

cúc, buộc 



tưới nước cho cây...  

* Tuần 4: - Góc trọng tâm: “Góc âm nhạc”: sử dụng các dụng cụ âm nhạc để hát các bài hát 

về ngày giáng sinh. 

- Chuẩn bị: Đàn, các bài hát, dụng cụ âm nhạc... 

- Kỹ năng: Trẻ biết giới thiệu tên bài hát, tên tác giả, sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm. 

- Góc khác:  Bán các loại nông sản (rau, củ, quả) và các đồ dùng trang phục ngày noel. Góc bác 

sỹ: Phòng khám thú (khám bệnh cho các con vật). Góc Kỹ năng dạy các con cách gấp quần áo, 

đi giày, mặc quần áo.. Góc thiên nhiên lau lá cây, tưới nước cho cây... 

* Góc Steam: Khám phá sự kì diệu của pha trộn màu nước. 

* Thư 4 hàng tuần: giao lưu với khối mẫu giáo bé. 

MT 64.   Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “đọc” sách theo tranh minh họa 

(“đọc vẹt”). 

dây giày, 

kéo phéc-

mơ-tuya.  

 

MT 64.    

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

10h30’ – 14h 

- Rèn cho trẻ cách rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng 

bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc.  

- Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất.  

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa: 

+ Trước giờ ngủ: Nghe nhạc không lời, đọc truyện cho trẻ nghe. 

+ Trong giờ ngủ:  Giáo viên trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ. 

+ Sau ngủ trưa: Tổ chức phút thể dục (vận động theo nhạc). 

MT 14 

 

MT 79 

 

 

 

 

Vận động 

nhẹ, Ăn chiều 

14h15- 14h’45 

- Dạy trẻ cách rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, 

sử dụng cốc.  
 

 

Hoạt 

động 

chiều 

14h’45 

– 

15h30’ 

Thứ 

2 

- Hoạt động lao động: 

Dọn vệ sinh lớp học, 

lau giá đồ chơi 

- Hoạt động lao 

động: 

Dọn về sinh lớp 

học, lau giá đồ 

chơi 

Hoạt động lao động: 

Dọn vệ sinh lớp học, 

lau giá đồ chơi 

Hoạt động lao động: 

 Dọn vệ sinh lớp học, lau 

giá đồ chơi 

 

Thứ 

3 

- Rèn kĩ năng rửa tay 

bằng xà phòng 

 

-Giới thiệu trò 

chơi: “Thi xem ai 

nhanh” (đi theo 

đường zích zắc). 

- Rèn kĩ năng gấp 

quần áo. 

- Giới thiệu trò chơi mới: 

Chuyền bóng bằng thìa 

 

Thứ Trò chơi học tập: BT Trò chơi học tập    Trò chơi học tập: Trò chơi học tập (BT  



 

4 sử dụng nước tiết kiệm (BT toán ) BT nhận biết hình 

dạng 

toán) 

Thứ 

5 

- Rèn kĩ năng lau mặt 

trước khi ăn 

- Rèn ngôn ngữ: 

Đọc thơ “Đèn giao 

thông” 

“Chú giải phóng 

quân” 

- Rèn kĩ năng thoát 

hiểm khi xảy ra hỏa 

hoạn. 

- Rèn: Kể chuyện “Cô bé 

bán diêm” 

 

Thứ 

6 

Nêu gương cuối tuần – Biểu diễn văn nghệ: biểu diễn các bài: Chú bộ đội, Em đi qua ngã tư đường phố, Đèn 

xanh, đèn đỏ. 

Uống sữa, vệ 

sinh, NK 

 15h30-16h 

- Tổ chức cho trẻ uống sữa, lau miệng, đi vệ sinh. 

- Tổ chức cho trẻ đi học ngoại khóa. 

Trả trẻ 

16h00-17h30 

Cho trẻ chơi lắp ghép. 

Chơi trò chơi. 


